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  Bản án số: 05 /2023/HS-ST 
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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Các hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh; 

Ông Lê Đình Luận; 

Ông Trần Lương Khoa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Dương  - Thư ký TAND huyện Gio 

Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2023/TLST-

HS ngày 13 tháng 01 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

04/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 2 năm 2023, đối với bị cáo: Hà Văn T; Tên 

gọi khác: Không có; Sinh ngày: 26/10/2000, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở: Khu phố 5, phường Đ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Thợ sửa chữa ô tô; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Hà Văn T1 sinh 

năm 1974 và bà Hoàng Thị Th, sinh năm 1977, cả hai làm thợ xây, đều trú tại khu 

phố 5, phường Đ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Vợ, con: Chưa có; Tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú” tại phường Đ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

 Bị hại:  

- Anh Lê Thanh M, sinh năm 1997;  địa chỉ: Khu phố 5, phường Đ, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đã chết. 

Đại diện hợp pháp của bị hại:  

Ông Lê Thanh Th1- sinh năm 1965 

Bà Hoàng Thị Th2 - sinh năm 1970  

Là bố đẻ và mẹ đẻ của bị hại Lê Thanh M 

Đại diện theo ủy quyền của bà Hoàng Thị Th2- ông Lê Thanh Th1 theo văn 

bản ủy quyền lập ngày 04/11/2022 



Cùng địa chỉ: Khu phố 5, phường Đ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị . 

Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, nội 

dung vụ án như sau: 

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 23/10/2022, sau khi cùng nhau uống rượu tại 

nhà bà Lê Thị R (ở khu phố 5, phường Đ), Hà Văn T, là người có Giấy phép lái 

xe hạng A1 theo quy định, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 74C1-

482.12 của mình chở anh Lê Thanh M phía sau lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng 

thị trấn C đi ra bãi biển C1 chơi. Khi đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chi nhánh Bắc Cửa Việt (thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị), T dừng xe rồi cùng với anh M vào trụ ATM để rút tiền. Sau khi rút 

được tiền, T tiếp tục điều khiển xe mô tô chở anh M lưu thông trên Quốc lộ 9 

hướng thị trấn C đi xã Tr. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến Km6+65m 

(thuộc địa phận thôn T, xã Gi, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), T đã điều khiển 

xe mô tô lấn qua phần đường dành cho xe ngược chiều, đi vào lề đường bên trái 

theo hướng lưu thông va chạm vào hai cột mốc khiến cả T và anh M cùng xe mô 

tô ngã xuống phần đất phía bên trái đường. Hậu quả anh M tử vong, T bị thương 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 24/10/2022 đến ngày 

01/11/2022, xe mô tô bị hư hỏng. 

Tại Bản kết luận giám định số 1139/KL-KTHS ngày 03/11/2022 của Phòng 

KTHS Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: “Nguyên nhân chết của anh Lê Thanh M 

là do chấn thương sọ não”. 

Tại Bản kết luận giám định số 1127/KL-KTHS ngày 03/11/2022 của Phòng 

KTHS Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: “Nồng độ cồn (Ethanol) trong mẫu máu 

của anh Lê Thanh M gửi đến giám định là 183mg/100ml”. 

Tại Bản kết luận giám định số 283/TgT ngày 18/11/2022 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Quảng Trị, kết luận: “Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hà Văn T do 

thương tích gây nên hiện tại là 12%”. 

Tại Kết quả xét nghiệm số 47274 ngày 24/10/2022 của Hà Văn T được Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh thu thập tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị kết luận: “Hà Văn T có kết quả định lượng Ethanol (cồn) trong 

máu là 28.8 mmol/L (132,7 mg/100ml)”. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 50/KL-ĐGTS, ngày 08/11/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Gio Linh, kết luận: “Trị giá 

thay thế, sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng của xe mô tô BKS 74C1 - 482.12 sau tai 

nạn giao thông ngày 23/10/2022 là 8.610.000 đồng”. 

Tại Bản kết luận giám định số 1161/KL-KTHS ngày 23/10/2022 của Phòng 



kỹ thuật hình sự (KTHS) Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: “Phần trước bên trái 

xe mô tô BKS 74C1 - 482.12 gồm các vị trí đai ốc cố định phuộc, lóc máy va 

chạm với cột mốc I (tại vị trí đánh số 2 được mô tả trong hồ sơ khám nghiệm). 

- Ngay trước thời điểm xảy ra va chạm xe mô tô BKS 74C1 - 482.12 có 

hướng chuyển động từ thị trấn Cửa Việt đi xã Trung Giang. 

- Không tìm thấy dấu vết va chạm giữa xe mô tô BKS 74C1 - 481.12 với 

người hay phương tiện khác. 

- Không đủ cơ sở để xác định tốc độ của xe mô tô BKS 74C1 - 482.12 liền 

trước khi xảy ra tai nạn. 

- Không đủ cơ sở để xác định người điều khiển xe mô tô BKS 74C1 - 

482.12 thời điểm khi xảy ra tai nạn”. 

           Tại Bản kết luận giám định số 1194/KL-KTHS ngày 17/11/2022 của 

Phòng  KTHS Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 

        “1. Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung của các tập tin 

video gửi đến giám định. 

2. Hình ảnh, đặc điểm nhận dạng người trong các video: 

- Người mặc áo khoác màu đen sọc trắng hai tay, sau lưng có dòng chữ 

“GABSERN”, mặc quần lửng, đi dép lê, đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu xanh; ký 

hiệu người 1. 

- Người mặc áo khoác màu đen, mặc quần lửng, đi dép lê, đội mũ bảo hiểm 

nửa đầu màu trắng đen phía sau có dòng chữ “THẢO ÁI”; ký hiệu người 2. 

3. Mô tả diễn biến: 

- 22 giờ 14 phút 01 giây ngày 23/10/2022: Người 1 điều khiển xe giống xe 

mô tô chở theo người 2. 

- 22 giờ 14 phút 14 giây đến 22 giờ 15 phút 37 giây ngày 23/10/2022: 

Người 1, người 2 mở cửa đi vào phía bên trái; đặc điểm xe giống xe mô tô loại 

Exciter mà người 1 điều khiển. 

- 22 giờ 21 phút 53 giây ngày 23/10/2022: Người 1, người 2 mở cửa đi về 

phía xe giống xe mô tô. 

- 22 giờ 22 phút 29 giây ngày 23/10/2022: Người 1 tiếp tục điều khiển xe 

giống xe mô tô chở theo người 2 di chuyển theo hướng sang phải”. 

Tại bản cáo trạng số 01/CT-VKS-GL ngày 12/01/2023 của VKSND huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Hà Văn T về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình 

sự (BLHS). Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ 

nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn T từ 21 tháng tù đến 24 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 42 đến 48 tháng tính từ 



ngày tuyên án sơ thẩm. Trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo; Bị cáo phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Trong giai đoạn 

điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.   

[2] Nội dung vụ án: Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 23/10/2022, tại 

Km6+65m (thuộc địa phận thôn T, xã Gi, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Hà 

Văn T có Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 do Sở Giao thông vận tải thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 04/03/2019  điều khiển xe mô tô BKS 74C1-482.12 của mình khi 

trong máu có nồng độ cồn 132,7mg/100ml, chở anh Lê Thanh M phía sau lưu 

thông trên Quốc lộ 9 hướng thị trấn Cửa Việt đi xã Trung Giang, đi không đúng 

làn đường quy định mà đi vào lề đường phía bên trái dẫn đến va chạm vào hai cột 

mốc bên lề đường, hậu quả làm anh M tử vong. Hành vi trên của T đã vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ và khoản 1, Điều 35 Luật 

Phòng, chống tác hại rượu, bia với hậu quả anh Lê Thanh M tử vong đã yếu tố 

cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b 

khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự  

[3] Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo Hà Văn T là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã học và 

được cấp giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định nhưng khi tham gia giao thông 

bị cáo đã uống rượ bia, với nồng độ còn trong máu cao hơn mức quy định và T đã 

không tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, đi sang đường ngược 

chiều, không quan sát  gây ra tai nạn làm anh Lê Thanh M tử vong  là lỗi hoàn 

toàn thuộc về bị cáo. Do đó, cần có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình; đã bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của bị 

hại, đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, b 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  



Từ những phân tích trên thấy rằng: bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có 

nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng, giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ bà con 

(bố bị cáo với mẹ bị hại là anh em con cô cậu), đại diện hợp pháp của bị hại tha 

thiết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo có điều kiện 

tu dưỡng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời có trách nhiệm, 

tình cảm với gia đình bị hại nên Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng Điều  54, Điều 

65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo dưới khung hình phạt và được cải tạo tại địa 

phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: 

Bị cáo Hà Văn T đã tự nguyện bồi thường 10.000.000 đồng chi phí cho đại 

diện bị hại. Đại diện hợp pháp của hại không có yêu cầu gì thêm nên không xem 

xét. 

Đối với 02 cột mốc bị hư hỏng do tai nạn giao thông của Công ty Cổ phần 

Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị quản lý, quá trình làm việc, người đại 

diện hợp pháp của công ty xác định 02 cột mốc nêu trên có giá trị nhỏ, không có 

đơn yêu cầu bồi thường, nên không xem xét. 

Trị giá thay thế, sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng của xe mô tô BKS 74C1 - 

482.12 sau tai nạn giao thông ngày 23/10/2022 là 8.610.000 đồng nhưng đây là xe 

của chính bị cáo nên không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra tạm giữ 01 xe mô tô BKS 74C1- 

482.12, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xám đen cam, đã bị hư hỏng sau tai nạn; 

01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 002471 của xe mô tô BKS 74C1 - 

482.12 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 22/10/2021 mang tên Hà Văn T, hiện 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã trả lại cho chủ sở hữu là 

đúng quy định nên HĐXX không xem xét.   

Trả lại giấy phép lái xe hạng số 480197001815 do Sở Giao thông vận tải 

thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/03/2019 mang tên Hà Văn T cho bị cáo Hà Văn 

T 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Hà Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn T 24  ( Hai bốn 

) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.Thời gian thử thách là 48 ( Bốn tám)  tháng 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 23/3/2023. 



Giao bị cáo cho Hà Văn T cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. 

Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.   

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án”, buộc bị cáo Hà Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                          

- VKSND huyện Gio Linh;                                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Gio Linh (bộ phận lưu trữ hồ sơ); 

- Đội điều tra Công an huyện Gio Linh;  

- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio Linh; 

- Chi cục THADS huyện Gio Linh; 

- TAND tỉnh Quảng Trị;                                                           

- Bị cáo; 

- Đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Lưu HSVA.                                                                        Nguyễn Thị Kim Oanh 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


